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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lò Văn Lịch. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trọng Đoàn 

              Bà Nguyễn Thị Hòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Điện Biên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tham gia phiên tòa: Ông 

Ngô Đức Công - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 20/2019/TLPT-HS ngày 16 tháng 

8 năm 2019 đối với bị cáo Lường Văn H và Lò Văn H1 do có kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 18/2019/HSST ngày 11/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên. 

Các bị cáo bị kháng nghị: 

1. Lường Văn H, sinh ngày: 25/4/2003 tại xã Ngối C, huyện Mường Ả, tỉnh 

Điện Biên. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bị bắt: Bản C1, xã Ngối 

C, huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên; dân tộc: Thái; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: 

Làm ruộng; trình độ văn hoá: 8/12; con ông: Lường Văn P, sinh năm: 1978 và bà 

Lò Thị T (tên gọi khác: Lường Thị T), sinh năm: 1983; bị cáo chưa có vợ, con; 

tiền án: Không, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ 

Công an huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên từ ngày 10/7/2019 cho đến nay, có mặt 

tại phiên toà.  

2.  Lò Văn H1, sinh ngày: 10/01/2000 tại xã Ngối C, huyện Mường Ả, tỉnh 

Điện Biên. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bị bắt: Bản C1, xã Ngối 

C, huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên; dân tộc: Thái; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: 

Làm ruộng; trình độ văn hoá: 9/12; con ông: Lò Văn T1, sinh năm: 1978 và bà 
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Lường Thị P1, sinh năm: 1979; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Mường Ả, 

tỉnh Điện Biên từ ngày 19/01/2019 cho đến nay.  

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Lường Văn H: Ông Lường Văn P, sinh năm: 

1978, vắng mặt tại phiên tòa (Vắng mặt tại phiên tòa có lý do theo giấy ủy quyền ngày 

07 tháng 10 năm 2019). 

- Người bào chữa cho bị cáo Lường Văn H do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Điện Biên cử: Ông Nguyễn Trần D, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Lò Văn H1: Bà Lò Thị Khánh H1, Trợ giúp viên 

pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên, có mặt tại phiên tòa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại khu vực bản Xuân B, xã Ngối 

C, huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên. Lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, Lường 

Văn H và Lò Văn H1 đã đe dọa sử dụng vũ lực uy hiếp tinh thần chiếm đoạt 03 

chiếc điện thoại trị giá 300.000 (ba trăm nghìn) đồng của ba cháu học sinh là 

Tráng A T2, Lý A G và Lý A K để lấy tiền tiêu sài cá nhân. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 18/2019/HSST, ngày 11/7/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên đã quyết định: 

“1. Tuyên bố: Các bị cáo Lường Văn H và Lò Văn H1 phạm tội: “Cưỡng 

đoạt tài sản”. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 170; Điều 58, Điều 91, Điều 101, điểm s, điểm 

t khoản 1 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lường Văn H 30 

(ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/7/2019. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 170; Điều 58, điểm s, điểm t khoản 1 Điều 51, 

Điều 54 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lò Văn H1 30 (ba mươi) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 19/01/2019.” 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo của các bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, các 

bị hại, người đại diện hợp pháp của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan. 

Sau khi tuyên án, các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không kháng cáo. 

Ngày 23/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên 

có quyết định kháng nghị một phần Bản án số: 18/2019/HSST ngày 11/7/2019 

của TAND huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên với lý do: 
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Không chấp nhận áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị 

cáo theo điểm t khoản 1 Điều 51/BLHS và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử 

tăng hình phạt đối với các bị cáo: Lường Văn H và Lò Văn H1 theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 170/BLHS với mức hình phạt từ 03 năm tù đến 03 năm 06 

tháng tù. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tham gia phiên 

tòa vẫn giữ nguyên quyết định kháng nghị đối với bị cáo Lò Văn H1 và đề nghị 

HĐXX xử phạt bị cáo Lò Văn H1 với mức án từ 03 năm đến 03 năm 6 tháng tù. 

Riêng bị cáo Lường Văn H đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên thay 

đổi một phần quyết định kháng nghị và đề nghị HĐXX sửa một phần bản án sơ 

thẩm về mức hình phạt đối với bị cáo Lường Văn H phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng 

tù. 

Người bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét việc tòa án cấp sơ 

thẩm áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51/BLHS là có căn cứ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Lời khai của các bị cáo tại Cơ quan 

điều tra và tại phiên toà sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị hại 

và phù hợp với những tài liệu, chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập hợp 

pháp có trong hồ sơ vụ án. Để quy kết tội danh và một số nội dung khác đối với 

các bị cáo Lường Văn H và Lò Văn H1 là đúng người, đúng tội và có căn cứ pháp 

luật. Bởi lẽ các bị cáo Lường Văn H và Lò Văn H1 đều là những đối tượng nghiện 

hút ma túy. Để có tiền phục vụ cho nhu cầu của bản thân, lợi dụng đêm tối, nơi 

vắng người qua lại, hai bị cáo H và H1 đã đe dọa sử dụng vũ lực uy hiếp tinh thần 

chiếm đoạt 03 chiếc điện thoại di động của ba cháu học sinh để bán lấy tiền mua 

ma túy sử dụng. Thực tế các bị cáo đã chiếm đoạt được 03 chiếc điện thoại di 

động đó. Vì vậy, các bị cáo Lường Văn H và Lò Văn H1 phạm tội: “Cưỡng đoạt 

tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 170/BLHS là chính xác, có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật, phần này của bản án không có kháng cáo, kháng 

nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm để thi hành. 

Về hình phạt chính, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Ả có quyết định 

kháng nghị không chấp nhận TAND cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo 

quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51/BLHS cho các bị cáo và đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm xét xử tăng hình phạt đối với các bị cáo Lường Văn H và Lò Văn H1 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 170/BLHS với mức hình phạt theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 170/BLHS với mức hình phạt từ 03 năm đến 03 năm 

06 tháng tù. 
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[2] Về hành vi quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 

huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mường Ả, tỉnh Điện Biên, các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị cần giữ nguyên để thi hành. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư 

ký, Tòa án nhân dân huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên trong quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xét xử 

các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

tòa sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo, các bị 

hại, người đại diện của bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không 

ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[3] Xét nội dung kháng nghị: Qua quá trình điều tra, làm rõ nội dung vụ án 

“Cưỡng đoạt tài sản”, Lường Văn H và Lò Văn H1 khai nhận đã sử dụng số tiền 

bán điện thoại di động do cưỡng đoạt tài sản của 03 em học sinh để mua ma túy 

của đối tượng Lò Văn T3. Qua lời khai của Lường Văn H và Lò Văn H1, Cơ quan 

điều tra đã tiến hành khám xét nhà và nơi ở của Lò Văn T3 và thu giữ được 0,013 

gam Heroine. Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn T3 cũng đã khai nhận là đã bán 

Heroine cho Lường Văn H. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mường Ả 

đã ra Quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn T3 về hành vi: 

“Mua bán trái phép chất ma túy”. Mặc dù Cơ quan Cảnh sát điều tra không có 

văn bản công nhận, nhưng qua lời khai của các bị cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

đã bắt được đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy. Như vậy, các bị cáo đã thể 

hiện sự hợp tác tích cực với Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện thêm tội phạm 

mới. 

Theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, tòa án nhân dân cấp sơ thẩm áp 

dụng điểm t khoản 1 Điều 51/BLHS cho các bị cáo là có căn cứ. 

Do đó, không chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Mường Ả về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Lò Văn H1, cần y án sơ 

thẩm. Tuy nhiên, khi quyết định mức hình phạt đối bị cáo Lường Văn H Tòa án 

nhân dân cấp sơ thẩm chưa căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 101/BLHS. Bởi 

lẽ, khi thực hiện hành vi phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vì vậy bị cáo chỉ 

phải chịu mức hình phạt bằng 1/2 mức hình phạt đối với người đã đủ tuổi vị thành 

niên. Do đó, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên thay đổi quyết 

định kháng nghị và đề nghị HĐXX phúc thẩm sửa một phần Bản án sơ thẩm về 

mức hình phạt đối với bị cáo Lường Văn H là có căn cứ. Song, bị cáo Lường Văn 

H sau khi được Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo 

đã không chấp hành mà bỏ đi, không báo cáo cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đã bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời là vai trò chủ mưu về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Do đó, bị 

cáo Lường Văn H phải chịu mức án tương ứng với tính chất, mức độ hậu quả 
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phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Bởi vậy, cần phải sửa phần này của Bản án sơ 

thẩm. 

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cần 

giữ nguyên để thi hành. 

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1]  Tuyên bố: Bị cáo Lường Văn H và Lò Văn H1 phạm tội: “Cưỡng đoạt 

tài sản”. 

 [2] Về hình phạt: 

2.1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 

giữ nguyên phần quyết định của bản án số: 18/2019/HSST ngày 11/7/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Mường Ả, tỉnh Điện Biên về hình phạt đối với bị cáo Lò 

Văn H1. 

Không chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mường Ả, tỉnh Điện Biên về hình phạt đối với bị cáo Lò Văn H1. Áp dụng điểm 

c khoản 2 Điều 170, Điều 58, Điều 91, khoản 2 Điều 101, điểm s, điểm t khoản 1 

Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lò Văn H1 30 (ba mươi) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19/01/2019. 

2.2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự sửa một phần quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 

18/2019/HSST ngày 11/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Mường Ả, tỉnh Điện 

Biên, như sau: 

Chấp nhận phần nội dung thay đổi kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Điện Biên về hình phạt đối với bị cáo Lường Văn H. Áp dụng điểm c khoản 

2 Điều 170; Điều 58; Điều 91, khoản 2 Điều 101, điểm s, điểm t khoản 1 Điều 51, 

Điều 54 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lường Văn H 18 (mười tám) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/7/2019. 

[3] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cần 

giữ nguyên để thi hành. 

[4] Về án phí: Các bị cáo là người dân tộc thiểu số ở xã có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn và có đơn xin miễn án phí. Áp dụng điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm , thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Miễn án 

phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo. Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 
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Án xử phúc thẩm công khai có mặt các bị cáo, vắng mặt người đại diện hợp 

pháp cho bị cáo. Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

14/10/2019)./.  
 

Nơi nhận: 
 

- VKSND tỉnh Điện Biên; 
- VKSND huyện Mường Ả; 

- TAND huyện Mường Ả;  

- Công an huyện Mường Ả;  

- Nhà tạm giữ Công an h.Mường Ả;  

- Cơ quan thi hành án hình sự, Công 

an huyện Mường Ả; 
- Bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- NĐDHP của bị cáo Hữu; 

- Phòng Hành chính - Sở Tư pháp; 

- Chi cục THADS huyện Mường Ả; 

- Lưu: HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Lịch 
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